DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU  - TRUNG TÂM GDTX

CÁC TRƯỜNG THPT, TT GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

( từ ngày 13/10 đến ngày 28/10/2015)
	STT
	     Trường   THPT
	                      Địa chỉ  +  ĐT cơ quan
	 Họ tên HT & Phó HT

	
	Quận 1      
	

	01
	Bùi Thị Xuân
	73 Bùi Thị Xuân  9252784 / 8396006 / 8393113
	Nguyễn Hùng Khương

	02
	Trưng Vương
	3 Nguyễn Bỉnh Khiêm  8297706 / 8235025 
	Nguyễn Phạm Minh Thu  

	03
04
	Trần Đại Nghĩa
	53 Nguyễn Du    38243006
	Trần Ngọc Huy

Phạm Quốc Việt

	05
	Trung tâm GDTX
	16A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao
	Vũ Thị Hiếu Thảo

	06
	Lương Thế Vinh
	131 Nguyễn Khắc Nhu  9202653/ 9202651
	Bùi Minh Tâm

	07
	TT GDTX Lê Quý Đôn
	92 - 94 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao
	Huỳnh Hiếu Thuận

	
	Quận 2    
	

	08
	Giồng Ông Tố
	Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng Tây  7431669
	Nguyễn Thị Hoàng Anh

	
	Quận 3   
	

	09
10
	Marie Curie
	159 NKKN       9306850 / 9306989 / 9302366
	Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Quế Vân

	11
	Nguyễn Thị Minh Khai
	275 Điện Biên Phủ    9330801 / 9307794
	Nguyễn Minh Bạch Lan

	12
	PH Lê Thị HồngGấm
	147 Pasteur  9325771 / 8204053 / 9326407
	Nguyễn Đặng An Long

	13
	Nguyễn Thị Diệu
	12 Trần Quốc Toản        38205042 / 38205042
	Lê Thị Nguyệt Lệ

	14
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	140 Lý Chính Thắng, P7    38468274
	Nguyễn Trí Dũng

	15
	Trung tâm GDTX
	204 Lý Chính Thắng, phường 9
	Quản Trọng Thúy Hải

	
	Quận 4    
	

	16
	Nguyễn Hữu Thọ
	Đường 14(nối dài)   P. 3      9409629 / 9409628
	Nguyễn Hữu Trí

	
	         Quận 5    
	

	17
	Lê Hồng Phong
	235 Nguyễn Văn Cừ        8305676 / 8398506
	Trần Đức Huyên


	18
	Trần Khai Nguyên
	255 Nguyễn Tri Phương  9507145/8557866/ 
	Phạm Thị Minh Ngọc

	19
	Trần Hữu Trang
	276 Trần Hưng Đạo B    8538358  8555702
	Hà Thanh An

	20
	An Đông
	91 Nguyễn Chí Thanh   38399140 / 38333074
	Đỗ Trung Hưng

	21
	Thăng Long
	114-116 Hải Thượng Lảng Ông, P10  38558888
	Nguyễn Tiến Sỹ

	22
	Quang Trung 

             Nguyễn Huệ
	223 Nguyễn Tri Phương, P9  22481919
	Lã Thị Thanh Phương

	23
24
	Trung tâm GDTX
	770 Nguyễn Trãi, phường 11
	Phạm Văn Dũng  
Võ Hồng Bạch Đằng

	25
	TT GDTX Chu Văn An
	546 Ngô Gia Tự, phường 9
	Nguyễn Thị Trâm

	
	Quận 6    
	

	26
	Mạc Đĩnh Chi
	458 Hùng Vương 8776105 / 7514396 / 8756951
	Ca Thanh Tòng

	27
	Nguyễn Tất Thành
	249C Nguyễn Văn Luông, P11        37555192
	Trần Quang Vũ

	28
	Phú Lâm
	12-24 đường số 3 Phú Lâm, P13   62930127
	Nguyễn Xuân Đông

	29
	Đào Duy Anh
	355 Nguyễn Văn Luông, P12  37517213
	Lê Văn Thành

	
	         Quận 7     
	

	30
	Lê Thánh Tôn
	Đường 17, P.Tân Kiểng  7711110/ 7710301
	Võ Thị Lệ Hằng

	31
	Tân Phong
	19 lô F  KP1 Nguyễn Văn Linh            7760139
	Hoàng Sơn Hải

	32
	Đức Trí
	39/23 Bùi Văn Ba, KP2, P Tân Thuận Đông 38243243
	Nguyễn Thị Đoan Anh

	
	           Quận 8  
	

	33
	Lương Văn Can
	173 Chánh Hưng 8504640 / 8500908 / 8502976
	Trương Thị Thanh Thủy

	34
	Ngô Gia Tự
	360E Bến Bình Đông        9802141 / 8551267
	Nguyễn Thị Minh Hằng

	35
	C Nguyễn Thị Định
	Đường 41, P.16                   4320744 / 4320745
	Trần Nguyễn Đoan Khánh

	
	          Quận 9      
	

	36
	Nguyễn Huệ
	Châu Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ   7330255 
	Dương Thị Hải Quý

	37
	Long Trường
	309 Võ Văn Hát, ấp Phước Hiệp, P.Long Trường 7301319 / 7301318
	Trần Thị Thủy Tiên

	38
	Phước Long
	Dương Đình Hội, KP6 Phước Long B 7311498
	Nguyễn Ngọc Tuấn

	39
	Ngô Thời Nhiệm
	65D Hồ Bá Phấn  37310522
	Nguyễn Thị Tố Quyên

	40
	Hoa Sen
	26 Phan Chu Trinh, P Hiệp phú 37361966
	Lê Văn Cảnh

	
	          Quận 10     
	

	41
	Nguyễn Khuyến
	514 Nguyễn Tri Phương 8631575/ 8657025
	Lê Thị Thúy Nga

	42
	Diên Hồng
	553 Nguyễn Tri Phương    8649145/8653493
	Nguyễn Anh Tuấn

	43
44
	Sương Nguyệt Anh
	249 Hòa Hảo    8358176 / 8302279 / 8320399
	Tạ Kim Yến

Phạm Thị Thanh Huyền

	45
	Duy Tân
	106 Nguyễn Giản Thanh, P 15    38644379
	Nguyễn Văn Hiếu

	46
	Vạn Hạnh
	781E Lê Hồng Phong nối dài  38633428
	Hà Thị Cúc

	47
	Trung tâm GDTX
	461-467 Lê Hồng Phong. phường 2
	Trần Thị Hoàng Yến

	
	          Quận 11    
	

	48
	Trần Quang Khải
	443D Lạc Long Quân       39695573                          
	Lữ Ngọc Đồng

	49

50
	Nguyễn Hiền
	3 Dương Đình Nghệ  39629365 / 38587345
	Phạm Công Tấn

Vũ Phạm Nghĩa

	51
	Trương Vĩnh Ký
	21 Trịnh Đình Trọng, phường 5  38638103
	Mai Đức Thắng

	52
	Trần Nhân Tông
	66 Tân Hóa, P1     22465859 / 22465395
	Trương Văn Bi

	
	          Quận 12    
	

	53
	Thạnh Lộc
	Thạnh Xuân, Thạnh Lộc     7160098 / 8919010
	Nguyễn Hoàng Phong

	54
	Võ Trường Toản
	Phường Hiệp Thành 7170842  /7175915/ 7170699
	Nguyễn Ngọc Toàn

	55
	Trường Chinh
	Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận 7151286
	Lương Văn Định

	56
	Bắc Sơn
	338/24 Nguyễn Văn Quá, P Đông Hưng Thuận 62740962
	Hoàng Thị Huệ

	57
	Lạc Hồng
	2276/5 KP2, QL 1A, P Trung Mỹ Tây62559108
	Vũ Minh Khánh

	58
	Hoa Lư
	201 Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất  62558532
	Lê Thành Phước

	59
	Mỹ Việt
	95 Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất   35192223
	Lê Văn Tấn

	60
	Trung tâm GDTX
	Đường Tô Ký, KP3, P. Tân Chánh Hiệp
	Nguyễn Thị Kiều

	
	Bình Chánh    
	

	61
	Đa Phước
	A3/99 Đa Phước           8757282 / 7781605 / 
	Ngô Kiến Ý

	62
	Tân Túc
	Bùi Thanh Khiết, TT Tân Túc
	Nguyễn Thị Minh Tâm

	63
	Vĩnh Lộc B
	Đường số 3 ấp 1 khu DC Vĩnh lộc B
	Nguyễn Đặng Thị Bích Đông

	
	Bình Tân    
	

	64
	An Lạc
	319 Kinh Dương Vương, TT An Lạc  8750022           
	Nguyễn Văn Xuân

	65
	Vĩnh Lộc
	Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa B      54282985
	Lê Thị Phượng

	66
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông 2
	Trịnh Duy Trọng

	67
	Bình Tân
	117/4H Hồ Văn Long, P. Tân Tạo   66607271
	Trần Minh Kha

	68
	Ngôi Sao
	18 Khu dân cư An Lạc, P Bình Trị Đông B
	Trần Văn Lập

	69
	Phan Châu Trinh
	12 đường 23, P Bình Trị Đông B  38774562
	Nguyễn Sỹ Trung

	70
	Hàm Nghi
	913/3 QL 1A, Phường An Lạc   27562219
	Lê Thị Hồng Anh

	71
	Ngôi Sao Nhỏ
	Số 10 đường 22, P Bình Trị Đông B  38866034
	Nguyễn Ngọc Bảo Anh

	
	  Bình Thạnh     
	

	72
	Hoàng Hoa Thám
	6 Hoàng Hoa Thám     5510574                                    
	Trần Ngọc Minh

	73
	Thanh Đa
	Lô G  CX Thanh Đa       8988962 /8992038
	Trần Ngọc Thủy

	74
	Phan Đăng Lưu
	27 Nguyễn Văn Đậu     35501173 /35158269
	Phạm Phương Bình

	75
	Võ Thị Sáu
	95 Đinh Tiên Hoàng            8412446 /8410148
	Trần Thục Oanh

	76
	Trần Văn Giàu
	204/30 đường trục 30, phường 7      35533580
	Hoàng Đức Thịnh

	77
	Đông Đô
	12B Nguyễn Hữu Cảnh, P 19   38407060
	Trần Quốc Bình

	78
	Trung tâm GDTX
	801/19 Tầm Vu, phường 26
	Nguyễn Đức Lâm

	
	Cần Giờ       
	

	79
	Bình Khánh
	Bình An, Bình khánh   8742740
	Nguyễn Tất Thành

	80
	An Nghĩa
	Ấp An Nghĩa, An Thới Đông    22486383
	Huỳnh Bảo Quốc

	81
82
	Cần Thạnh
	Xã Cần Thạnh  8740745
	Lê hữu Hân
Võ Thị Diễm Phương

	
	  Củ Chi     
	

	83
	An Nhơn Tây
	Ấp Chợ Củ, xã ANT    7946312 / 7946389 
	Đỗ Thị Ba

	84
	Củ Chi
	KP 1, TT Củ Chi          7907420 / 8920434
	Nguyễn Thị Bích Trâm

	85
	Quang Trung
	Xã Phước Thạnh  7910553 / 8929122 / 8929200
	Lê Thị Uyên

	86
	Trung Lập
	Ấp Trung Bình, Trung Lập Thượng   8926194 
	Võ Thị Kim Bỉ

	87
	Phú Hòa
	Phú Lợi, Phú Hòa Đông           7973859
	Nguyễn Hữu Thọ

	88
	Tân Thông Hội
	Bàu Sim, Tân Thông Hội                7961848
	Bùi Xuân Hải

	89
	Trung tâm GDTX
	Khu phố 3, TT Củ Chi
	Nguyễn Thị Sứ

	
	       Gò Vấp     
	

	90
	Gò Vấp
	90A Nguyễn Thái Sơn  5885952 / 8957029
	Phùng Hữu Quang

	91
	Nguyễn Công Trứ
	97 Quang Trung  8959214 / 8941546 / 8959214
	Nguyễn Quốc Dũng

	92
	Trần Hưng Đạo
	88/955E Lê Đức Thọ        9846648 /  9163096
	Lê Thị Ngọc Anh

	93
	Phạm Ngũ Lão
	69/11 Phạm Văn Chiêu, P14   38117693
	Nguyễn Văn Phúc

	94
	Hermann Gmeiner
	233 Quang Trung, P12  39876623
	Trương Thị Hoàng Vân

	95
	Âu Lạc
	647 Nguyễn Oanh, P17 62518000
	Nguyễn Quốc Cường

	
	Hốc Môn      
	

	96
	Lý Thường Kiệt
	Nam Thới, Thới Tam Thôn  7102318 /8910335
	Phạm Quang Tuyến

	97
	Nguyễn Hữu Cầu
	Hương lộ 80, Tân Xuân    7182300 / 7182616
	Nguyễn Thị Thu Hồng

	
	           Nhà Bè    
	

	98
	Long Thới
	Ấp 2, Nguyễn văn Tạo                 37800171
	Phạm Chí Thân

	99
	Phước Kiểng
	Ấp 3 xã Phước Kiển    37817992 / 37817993
	Ngô Huy Tuấn

	
	Phú Nhuận      
	

	100
	Hàn Thuyên
	188 Đặng Văn Ngữ  8842438 / 8441643
	Nguyễn Thị Phương Mai

	101
	Quốc tế Việt Úc
	184/7 Lê Văn Sỹ  39976043
	Đỗ Kinh Thành

	102
	Hồng Hà
	342 bis Nguyễn Trọng Tuyển, P2  39973254
	Trần Thị Hạnh

	103
	Việt Mỹ
	126D-126C1 Phan Đăng Lưu, P3 39954342
	Nguyễn Thị Lý

	
	   Tân Bình      
	

	104
	Nguyễn Thượng Hiền
	544 CMT8          8441558 / 8422909 / 8111068 
	Trần Thị Phụng

	105
	Nguyễn Thái Bình
	913-915 Lý Thường Kiệt    8662624 / 8641006
	Đặng Hoàng Hà

	106
	Hoàng Diệu
	57/37 Bàu Cát 9,   P 14    38490483 / 22971273
	Trần Văn Minh

	107
	Thái Bình
	236/10 Nguyễn Thái Bình  38116229 / 3811497
	Lê Thuý Hòa

	108
	Thủ Khoa Huân
	481/18 Trường Chinh, P14   38130717
	Tôn Thị Quỳnh Uyên

	109
	Hai Bà Trưng
	51/4 Nguyễn Thị Nhỏ   62650268
	Lê Văn Lung

	110
	Quốc tế Á Châu
	18A Cộng Hòa     62961389
	Trần Thị Tâm Tuyền

	
	Tân Phú    
	

	111
	Tân Bình
	97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P Tân Sơn Nhì   38498193
	Phan Thành Công

	112
	Hòa Bình
	69 Trịnh Đình Thảo, P Hòa Thành  38322883
	Dương Thanh Đạm

	113
	Hồng Đức
	20/28/26-38/15 Hồ Đắc Di. P Tây Thạnh
	Nguyễn Thị Thanh Châu

	114
	Nhân Văn
	17 Sơn Kỳ, P Sơn Kỳ   38470481 / 38120076
	Trần Thị Anh Tâm

	115
	Quốc Văn Sài Gòn
	300 Hòa Bình  39760721
	Nguyễn Công Nam

	116
	Khai Minh
	410 Tân Kỳ Tân Quý, P Sơn Kỳ   62671239
	Ngô Minh Hạnh

	117
	Thành Nhân
	69/12 Nguyễn Cửu Đàm, P Tân Sơn Nhì 37624565
	Nguyễn Đình Độ

	118
	Tân Phú
	519 Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh  38605074
	Trương Hoàng Kim Đức

	119
	Nhân Việt
	42/39-41 Huỳnh Thiện Lộc, P Hòa Thạnh 38181903
	Nguyễn Trần Thịnh

	120
	Đinh Tiên Hoàng
	85 Chế Lan Viên, P Tây Thạnh   38159701
	Hà Minh Tâm

	121
	Nam Việt
	25 Dương Đức Hiền, P Tây Thạnh  38165582
	Nguyễn Văn Hùng

	122
	Trung tâm GDTX
	78/2/45 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành
	Lê Thị Trúc

	
	          Thủ Đức     
	

	123
	Nguyễn Hữu Huân
	Số 1 Đoàn kết                    8978253 / 8966542
	Vũ Anh Tuấn

	124
	Tam Phú
	KP4, ấp Phú Châu, P Tam Phú  2402674 
	Trần Văn Long

	125
	Hiệp Bình
	P  Hiệp Bình Chánh         7270894 / 7270890
	Nguyễn Trọng Cường

	126
	An Dương Vương
	34/6 đường số 3, KP6,  P Trường Thọ
	Nguyễn Thị Kim Oanh


(danh sách có 126)
